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LÒI DẤN 

Lảu nay, bộ tiều thuyết nổi tiếng Hồng lâu mộng cùa Tào Tuyết 
Cân đã rốt quen tlĩuộc vói ban đọc Việt Nam. Nhưng việc phổ biến 
Hồng lâu mộng vốn có chỗ khó của nó. Tác phẩm quá dài, hệ thống 
nhàn vật hơn 400 người, quan hệ chằng chịt, mạch chuyện phát triển 
rác rối nên không dễ thèo dồi. Dặt trong nhịp sống sôi dộng của 
thòi buổi kinh tế thị trưỏng thì việc dọc cho hết 2.400 trang sách 
quà là quá nậng nề. Mà ngay cả khi có phim truyền hỉnh, người 
xem ván không thê bỏ qua ván bân, neu tĩiuon lìieu được câu chuyện 
một cách thấu đáo. 

Bỏi vậy, nhà xuất bản Văn học chúng tôi chù trương, bên cạnh 
băn dịch chinh, nên có một bàn Hòng lâu mộng thu gọn Công việc 
không pliài chi là rút tia mà còn tổ chúc, sắp xếp lại, viết thêm 
những đoạn "kết dính", nhằm tạo nên một tác phẩm nhất quán. Nhà 
vãn Trương Chính, một ngựời nghiền cứu và giàng dạy văn học 
Trung Quốc lâu nám, đàm nhiệm cóng việc làm bàn thu gọn này, 
đã cố gắng trung thành với chù đề tư tường, bám sát col truyẹn 
giúp bợn dọc tiếp xúc vói những trang hay nhất ctì a Hồng lâu 
mộng Tuy vậy, chính ông cũng thấy có nhiều doạn hay ntậ vẫn 
phải bò, rất lấy làm tiếc. 

Tổ chức, tóm tát và tlut gọn các tác phẩm cồ điền không phải 
tà việc mới lạ. Ò các nước Tây Âu, người ta làm thường xuyên, và 
một số bàn thu gọn loại dô như Đỏn Kihỏtẽ, Đàỡ giấu vàng, Chú 
ngitài gỗ... đã dược dịch ra tiếng Việt. Nhưng ò ta mói có nhăng 
thề nghiệm đầu tiên với hiệu quả khiêm tốn. Hồng lâu mộng bàn 
thu gọn chắc không tránh khỏi tìúếu sót. Nếu được các dòng nghiệp 
và đông dào bạn đạc quan tâm cồ vũ, và góp thêm ỳ kiến về cách 
làm chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm, dê’ làm bàn tim gọn các tiêu 
Ị lui yếl nổi tiếng khác nlul Tầy du ký, Thủy hử, Thm quốc, Chien 
tranh và hòa binh, Cuốn theo chiỄu gió, Những ngUìti khổn khá.. 

NHÀ XUẤT BẢN VẪN HỌC 
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TỰA VIẾT LẤY 

Tôi đả sống cuộc đòi gió bụi, không làm nên trò 
trống gì, chợt nghĩ đén những nguòi con gái trước cùng 
sống vói tôi, so sánh kỹ lưồng thấy sụ hiểu biết và việc 
làm của họ đều hơn tôi cả. Tôi dường đường là bậc 
tu mi, lại chịu kém bạn quẫn thoa, thục rất đáng ho 
thẹn! Bây giò hối củng vô ích, biết làm thế nào? Tôi 
nghi trưỏc kia được ơn tròi đất, nhò phúc ấm tổ tiên 
được mặc đẹp, ăn ngon mà phụ công nuôi dạy cùả 
cha mẹ, trái vói lòi rán bảo của thày bạn, đến nỗi ngày 
nay một nghề không thành, nửa đòi long đong nên 
muốn đem những chuyện đó chép thành một bộ sách 
bày tỏ với mọi người. Tôi biết mình mang tội nhiều 
nhưng trong khuỗ các, còn biết bao người tài giỏi tôi 
không thể nhát thiết mượn cd ngu dại muổn che giấu 
lỗi mình để họ bị mai một. Cho nên, đám cỏ lều tranh 
gmòng tre bếp đất, cùng cảnh gió sỏm trăng chiều 
sân hoa thềm liễu, dều thúc giục tồi thực hiẹn lỏng 
mong ưỏc dùng bút mục viết ra lòi. Dù học ít hạ bút 
không nên vàn, tôi cũng chẳng ngại mượn lòi nôm na 
thêu dệt, bày tỏ ra đây một vài câu chuyện để mua 
vui cho bạn đọc. Nguòị viết sách vốn chi chép những 
chuyện bạn bè, tình tứ trong khuê các, chứ không co 
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ý chửi đòi. Có một vài chổ nói đến nhân tình thế thái, 
đó là bất đắc dĩ, mong độc giả biết cho. 

Lổng đẵng trên đòi khéo khổ công, 

Tiệc tùng rốt cuộc chỉ là không 
Muôn trò mừng tủi đều hư ảo 
Một giấc xưa nay rõ viên vông 
Vạt thắm nào riêng người đẫm lệ 
Tinh ngây còn vướng hận ôm lòng 
Xem ra chã chữ toàn bâng huyết 
Cay đăng mưỏi năm khéo lạ lùng. 

Tào Tuyết Căn 
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Tác giả ké vè lui lịch cuốn tiểu thuyết của ông như 
sau. Luc Nữ Oa luyện đá vá trời, bà luyện được ?ố 501 
hòn nhưng chỉ dùng hết 36.500 hòn, một hòn không 
dùng đến. Hòn đá qua tay tiên nữ trỏ thành linh thiêng 
ngày đêm buồn tủi cho thân phận mình. Một hôm một 

l vã một v/ hÒa (hượn s đi du vân trên tròi; hai 
bên nói chuyện vái nhau về cánh vinh hoa phú qúy à 

đá nghe : độns lòng trần '«*. hỏa 
thmih người. Trên hòn dà có ghi rỉ những điều trải qua 

do đó Hồng lâu mộng còn có tên là Thạch đầu ký. 

Trong những diều ghì lại, có mẩu chuyện giữa hòn 
dá và cây tiên thào. Hồi còn ỏ trên Cung Xích Hà, hòn 
dá (Thần Anh) mến cây tiên thảo, hàng ngày thường 
ây nước cam lộ rưâi cho tươi tốt, thoát được hình cây 
tU J“ y ị“ mc 'l thành ngưòi con Sái tên là Giáng Châu. 
7 "f Thần Anh xuốn s cõi tròn. Nàng Giáng Châu 
nót: " Châng ra ơn mưa móc, mà thiếp chưa có gì đần 
dáp Nạy chàng xuống tròn làm người, thiếp củng xin 
theo. Thiếp sẽ lẩy nước mắt của thiếp dể trà lại chàng .. ỉ 
Như thế mớì trang trải xong nọ". Thần Anh dầu thai 
xuông thành Giả Báo Ngọc, thì Giáng Châu cũng đau 
thai xuống thành Lâm Dại Ngọc 

Dó là câu chuyện hoang đường về nhân vật phong 
lưu í rà nợ nhau bằng nưóc mắí 
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Họ Giả ỏ Kim Lăng 



Lâm Nhu Hài nguời Cô Tô, đỗ Thám hoa, được 
eiữ chức Lan đài tự đại phu, rồi bổ đến đây làm Tuần 
diêm neự sử mói hdn tháng nay. Ỏng tổ nhà họ Lâm 
từng tập tưdc Hâu, đến Nhu Hải là năm đòi. Theo 
tục lệ, truóc chì có ba đời, nhung bố ông, vua đặc cách 
ra on, cho tập tuóc thêm một dòi nữa. ông thì do 
khoa cù xuất thân, tuy là nhà chung dinh, nhung cũng 
dòne dõi thi thu. Chi tiếc họ hàng không thịnh vượng, 
con cháu hiếm hoi, có mấy ngành nhưng đều là họ xa, 
khône phải anh em ruột thịt. Ông đả nãm mưoi tuổi, 
có một con trai lên ba chết năm ngoái. Dẫu có nhiều 
vỌ lẽ nàng hầu, nhưng số hiếm hoi cũng chẳng làm 
thế nào đuộc. Chi có vợ cả là ngưồi họ Giả sinh đưọc 
một con gái đặt 'tên là Đại Ngọc. Vọ chồng nâng niu 
nhu hòn ngọc trên tay. Thấy con thông minh tuấn tú, 
ône cho di học nhu con trai, sỏm tối đỡ hiu quạnh. 

Quan Diêm chính đón thầy dạy con gái. Thám 
thoát dã hơn một tháng, không ngò Giả phu nhân ốm 
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chết. Khi mẹ ốm Đại Ngọc hầu hạ thuốc thang, mẹ 
mât thì cô giữ đù mọi tang lé. Gãn đây, vì quá thương 
xót, lại vốn ngưòi yếu sẵn, bệnh cùa co lại phát phải 
nghỉ học luôn. Thày học là Giả Vũ Thôn ngồi rỗi gặp 
những lúc chiều tròi êm ả, ãn xong lại đi choi. 

Một hôm, ông ra- ngoài thành thưỏng ngoạn phong 
canh thôn quê, vui chân đi đến một chổ non nuđc 
quanh co, rừng trúc xanh tốt, tháy một tòa co miếu 
cửạ ngõ xiêu vẹo, íuòng vách đổ nát, có biển đề Trí 
thông tự. Cạnh của lại có đôi câu đối đã cũ: 

Sau mình còn chỗ, không lùi bưóc 
ĩhỉóc mắt cùng đưdng, muốn ngoảnh đầu. 

Xem xong, nghĩ bụng: "Hai câu này văn thường 
thôi, nhưng ý sâu sác. Xua nay ta đi choi nhiều núi 
nhiều chùa có tiếng, chua tùng thấy câu đối nào the 
này. Không biết chùng trong đó có vị tu hành đác đạo 
cùng nên. Sao không vào xem?" Khi vào, tháy một vị 
su già lọm khọm đương nấu cháo, ông cùng không đẻ 
ý đến. Hỏi chuyện tháy vị su vừa lòa vừa điếc rang 
rụng, nói khó khăn, hòi một đằng trả lòi một nẻo. 

Ong chán ngán, trỏ ra, muốn tìm một hàng ruộu 
uong may chén cho đõ buôn. Vừa bưóc vào cùa thấy 
trong đám khách có một người chạy ra: 

- Lạ thật! Sao lại gặp tiên sinh ở đây? 
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Giả Vũ Thôn vội nhìn, thì ra nguòi buôn đồ cổ, 
tên là Lảnh Tử Hưng, quen nhau từ khi ỏ kinh đô. 
Vũ Thôn phục Tủ Hưng là tay có tài tháo vát, Tủ 
Hưng thì muộn tiếng Vũ Thôn là nguòi vãn chương, 
vì thế hai người choi thân vỏi nhau. 

- Gần đây kinh đô có gì lạ không? 

- Cũng không có gì lạ, chì có nhà cùng họ vói tiên 
sinh có một chuyện hơi lạ. 

Vũ thôn cưòi: 

- Họ tôi khổng có ai ỏ kinh đô cả, sao lại nói thế? 

Tủ Hung cưòi: 

- Cùng họ thôi, không phổPi cùng ngành. 

- Nhà nào? 

- Phù Giả Vinh Guốc, có lẽ cũng không làm mất 
thanh danh tiên sinh! 

- Phủ Vinh Quốc à? Kể ra Phủ Vinh thì cùng họ 
vổi tồi dấy, nhung nhà áy vinh hiển nhu thế, tôi không 
tiện nhận họ nên càng ngày càng xa. 

Tử Hưng thỏ dài: 

- Tiên sinh đừne nói thế. Hiện nay hai nhà Vinh, 
Ninh sa sút rồi, không còn thịnh vượng nhu trưốc nữa. 

- Hiện hai nhà áy, người rất đông, sao lại bảo sa 
sút? 
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* Chính thế, nói ra thì dài. 

- Năm ngoái, tôi đến Kim Lăne, đi thăm di tích 
Lục triều* >, khi đến thành Thạch Đầu, có đi qua con 
đưòng bắc lộ. Bên đông là phủ Ninh Quốc, bên tây 
là phủ Vinh Quốc, hai nhà liền nhau, chiếm quá nửa 
pho. Ngoài cửa chính, vâng vẻ khônc có ngưòi, nhung 
nhìn qua tường, thì tháy điện dài, lau gác nguy nga 
ngay cái vưòn hoa đàng sau, cây cối núi non vẫn sầm 
Uất, đâu phải nhà sa sút? 

Tử Hưng cưòi nói: 

* Không ngò tiên sinh dỗ tiến sĩ mà lại chẳng thông 
tí nào! Cổ nhân có nói "Con sâu trăm chân, chết vẫn 
không ngã". Hai nhà này, tuy không phồn thịnh bầntỉ 
lúc trước, nhưng so vỏi nhũng nhà sĩ hoạn bình thường 
vẩn khác xa. Hiện giò, ngưòi nhiều, công việc bề bộn, 
thế mà từ thầy đến tđ, chỉ biết hưỏng phú qúy khône 
ngưoi nào lo tính đến công việc. Hàng niĩày phung phí, 
không biết tìm cách tinh giảm. Bề ngoài xem ra khontì 
thàỵ có gì thay đổi, nhưng bề trong thục trống rổ nu 
cà rồi. Đó là việc nhỏ. Còn việc lổn nữa: một nhà phu 
qúy dòng dôi thi thư như thể kia mà ai ngò con cháu 
lại càng ngày càng hu hỏng. 



(1) Lục triều: Ngô, Đông Tấn, Tống, Te, Lưong, Trần. Sáu trièu 
clèu đóng đỏ ỏ Kiến Khang, lức Nam Kinh (Trung Quốc). 
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Vũ Thôn nói: 

- Nhũng nhà thi lé nhu thế, lẽ nào lại không biết 
dạy bào con cháu? Nhà khác thì tôi không biết, chứ 
phủ Ninh, Vinh, xưa nay họ dạy con cháu có khuôn 
phép lắm kia mà! 

Tử Hung thỏ dài: 

- Tôi sẽ nói cho tiên sinh hay. Trước dây, Ninh 
Quốc công và Vinh Quốc cổng là hai anh em ruột. 
Ninh công là trưởng, đẻ hai con trai; Ninh công chết, 
con lón là Giả Đại Hóa, tập tưỏc. Giả Kính một niềm 
mộ đạo, chi thích luyện đan, không để ý đến một việc 
gì. May, sóm có đuọc ngưòi con trai là Giả Trân, vì 
bố thích tu tiên, nên nhưòng cho con tập tước. Ỏng 
không ỏ nhà, mà ra ngoài thành, sống vổi đạo sĩ. Già 
Trân cũng dè đuọc một con trai là Già Dung, nay mỏi 
mưòi sáu tuổi. Bây eiò Già Kính không nhìn việc nhà, 
Giả Trân thì chẩng học hành chi chơi bòi cho thỏa 
thích, làm đảo lộn cà co nghiệp phù Ninh, không ai 
dám ngăn cản. Còn như phủ Vinh, vừa rồi tôi nói có 
việc lạ, tức là từ khi Vinh công chết, con trưởng là 
Giả Đại Thiện tập tuỏc, vộ Đại Thiện là họ Sư, con 
một tưóc hàu ỏ Kim Lăng, dẻ được hai trai: trường là 
Giả Xá, thứ là Giả Chinh. Giả Đại Thiện chết sỏm, 
còn vộ con; con trưởng là Giả Xá, con thứ là Giả 
Chính từ bé ham học, được ông yêu, muốn cháu thi 
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đổ làm quan. Không ngò lúc Đại Thiện sáp chết, di 
biếu dâng lên, Hoàng thượng thương nhỏ bây tôi cũ, 
liền cho con truỏng tập tưổc. Hoàng thượng lại hỏi có 
mấy con, cho vào chàu ngay, rồi đặc cách cho Giả 
Chính hàm chù sự, tập sự ỏ bộ. Nay Giả Chính dã 
được thăng Viên ngôại lang. Vợ Giả Chính là Vươnc 
thị đè con đàu lòng là Giả Châu, mười bốn tuổi, dỗ 
tú tài, lấy vọ, sinh con, nhưng chưa đến hai mươi tuổi 
thi om chet. Con thứ hai là gái, đé đúng ngày mông 
một tháng giêng, cũng là một sụ lạ. Mấy năm sau lại 
dẻ một công tử. Chuyện này càng lạ nữa: khi lọt lòng, 
trong miệng cậu ta ngậm một hòn ngọc ngũ sắc, trên 
hòn ngọc có ghi chữ, mỏi dặt tên là Bảo Ngọc. Tiên 
sinh bào có lạ không? 

Vũ Thôn cuồi: 

- Như thế thì lạ thực! Người này chác có một lai 
lịch khác thưòng! 

Từ Hưng cưòi nhạt: 

- Hàng vạn người đều nói thế, vì vậy bà nội nó 
yêu quý nhu hòn ngọc báu. Khi đầy nãm, Giả Chính 
muốn thử chí huống con về sau thế nào, mỏi đem đồ 
chơi bầy ra trưdc mặt xem nó quò lấy cái gì. Ngờ đâu 
nó chẳng láy gì cả, mà chỉ quờ lấy phấn sáp, trâm, 
vòng. Giả Chính không vui, bảo sau này chỉ là đồ tửu 
sắc, vì thế không yêu quý lắm. Duy có bà Sử thái 
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quân^ 1 ^ thì coi nó như là bản mệnh mình. 

Nói ra càng lạ: ngày nay nó đã lên bảy, lên tám, 
tính khí ngang ngược lạ thuòng, nhưng thông minh gấp 
trãm nguôi khác. Nhắc lại câu nói hồi nhỏ của nó, 
thật là kỳ quặc! Nó nói: "Xương thịt con gái là nưỏc 
kết thành, xương thịt con trai là bùn kết thành. Tôi 
trông thấy con gái thì người nhẹ nhàng, khoan khoái, 
trông thấy con trai thì như gặp phải mùi hồi thối vậy". 
Tiên sinh bảo có buôn cười không? Chắc sau này cậu 
ta sẽ là con quỷ hiếu sắc! 

Vũ Thổn nghiêm nét mặt ngát lòi: 

- Không phải thế đâu! Đáng tiếc là các vị không 
biết lai lịch cậu bé ấy. Cũng nhu ông Giả Chính đả 
coi nhầm cậu ta là con qùy hiếu sắc! Không phải là 
bậc đọc sách hiểu biết nhiều, dày công cách vật tri tri, 
đù súc tham huyền ngộ đạo^ thì khtìng biết dưọc. 

Tử Hưng tháy Vũ Thôn nới một cách trịnh trọng, 
vội xin cho biết vì lẽ gì. 

Vù Thôn nói: 

- Tròi đất sinh ra nguôi, trừ nhũng bậc dại nhân, 

(1) Tức Giả máu, mẹ Già Chỉnh. 

(2) Chũ trong sách Dại học: "Trí tri tại cách vật: muốn đưa trình 
độ hiểu biết đốn bực cao siêu phải suy xét đến nổi chổn mọi lý 
lẽ của sự vật. Tham huyèn: dò sâu chỗ huyền bí. Ngộ đạo: hiéu 
tháu đạo mầu nhiệm." 
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đại ác không kể, còn thì sàn sàn như nhau. Nhũng bực 
dại nhân theo vận mà sinh, nhũng kẻ đại ác theo 
kiếp^* mà sinh. Theo vận mà sinh thi đòi trị, theo 
kiếp mà sinh thì đòi loạn. Đại nhân thì làm cho thiên 
hạ bình trị, đại ác thì làm cho thiên hạ nhiễu nhương. 
Người nhân thì bẩm' thụ chính khi trong sáng, thiêng 
liêng; người ác thì bẩm thụ tà khí tàn nhẫn, ngang 
ngUỌc. Bây giò dang lúc hưng thịnh thái bình, trên từ 
triều đình, dưới đến dồng nội, hết thảy đều chịu cái 
chinh khí troniỉ sántĩ thiênc liêng, khi còn thừa lại tản 
mát di không biết về dâu, mổi biến ra cam lộ, hòa 
phong, tràn kháp bốn bề. Côn tà khí không thể lan 
tràn dưới ánh sáng mặt tròi được, liền kết tụ lại trong 
ngòi sâu, hang rộng, nuẳu nhiên gặp gió lay, mây cuốn, 
thì cũng dao động cảm phát ra ít nhiều. Một dây, nửa 
sợi đút tung ra, lại gặp linh khí đi qua, thành ra chính 
không dung tà, tà ghen với chinh, không bên nào chịu 
bén nào, nhu gió nước sấm sét Ìĩặp nhau trên mặt dát. 
Đã không tiêu diệt dược nhau, lại khône chịu nhường 
nhịn nhau, tát phải bám vào người. Ai bẩm thụ khí 
ấy, dù trai hay gái, thì trên, củng không làm nổi bậc 
nhân quân tủ, mà đuổi, cũng không làm nổi đại hung 
đại ác. Đem hạntĩ nguòi ấy dặt vào trong ngàn vạn 



(J) Vận và kiếp, (heo thuyét thuật sổ, có nghĩa khác nhau. Vận 
chi thời vân tốt, kiếp chỉ kiếp hạn xáu. 
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nguời, thì khí thông minh tuấn tú sẽ ỏ trên ngàn van 
nguòi, mà cái cốt buỏng bỉnh, càn rỏ cũng ỏ lại dưối 
ngàn vạn nguòi. Sinh vào nhà công hàu phú quý, là 
hạng tình si tình chùng; dù vào nhà thi thư thanh bạch, 
là dật sĩ cao nhân; dù có vào nhà hèn hạ, cũng phải 
là dào kép danh tiếng, chứ không dến nỏi làm tôi đòi, 
cam chịu sai khiến. 

- Cú nhu tiên sinh nói thì chả hóa ra là đuộc làm 
vua, thua làm ciặc hay sao? 

- Đúng thế. Hai năm đi choi các tinh, tôi đã từng 
gặp hai đúa trẻ dị kỳ. Vi thế, ông vừa nói dến chuyện 
Bảo Ngọc, tồi liền đoán chắc cậu này là hạng người 
kể trẽn. Không cần nối xa, chỉ nói ngay nhà họ Chân, 
làm chúc tổng tài viện Thể nhân ở Kim Lăng thôi. 
Ông có biết không? 

- Ai mà chả biết! Nhà họ Chân và nhà họ Giả là 
họ hàng với nhau, đòi đòi đi lại rát thân mật, ngay tôi 
cũng thuòng ra vào nhà ấy. 

- Năm ngoái tôi ỏ Kim Lăng, cỏ người đánh mối 
đến dạy học ỏ nhà họ. Tôi đến xem quang cảnh ra 
sao, không ngò nhà ấy là nhà phú qúy mà lại biết giữ 
lể nghĩa, ít có chỗ nào đuọc như thế. Tên học trò ấy 
mỏi học vò lòng, nhung khó hơn dạy người lốn di thi. 
Nói ra thật buôn cưòi, tên học trò bé con ấy nói thế 
này: "Phải có hai bạn gái bé cùng học vối tôi, tôi mới 
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nhận đưọc chữ, hiểu được nghĩa; không thì bụng tôi 
cứ mò đặc đi". Nó lại thuòng nói vỏi bọn người nhà: 
"Hai chữ nữ nhỉ đối vói tôi rất tôn qúy trong sạch 
không có gì là sánh kịp, hon cả phật Di Đà và Ngọc 
Đế. Các nguòi là hạng thối mồm thối miệng, chổ có 
nông nổi coi thuòng hai chữ ấy. Khi nào cần nối đến 
các nguòi phải lấy nưóc thơm súc miệng kỹ đả rồi 
mỏi đuợc nói; nếu mà nói bậy, sẽ bị bẻ răng khoét 
mắt!" Lúc thường thì nó ngổ nghịch, buỏng binh, ngốc 
nghếch lạ thường; nhưng gặp máy bạn gái, nó lại vãn 
nhã, láu linh, thành một con người khác hẳn. Bố nó 
nhiều làn đánh rất đau mã nó vẫn không chịu. Mỗi 
lân bị đánh đau, không chịu được, nó gọi ầm lên "chị 
ơi, em ơi". Bọn con gái nghe thấy thế, cười nới: "Tại 
sao khi bị dòrf lại cứ gọi "chị", "em" ra làm gì? Hay là 
muốn gọi chị em ra xin hộ? Như thế có xấu hd 
không?" Nó trà lòi một câu rất kỳ: "Lúc đau quá tôi 
nghĩ bụng thủ kêu "chị" "em", họa may có dõ chăng, 
quả nhiên kêu lên thấy đỡ. Vì thế tôi dã tìm ra phép 
mâu nhiệm: mỗi khi bị đánh là tôi cú kêu lên". Tôn 
huynh nghe có buồn cuòi không? Vì bà quá nuông 
cháu, thường làm rày rà thày và quở mắng nguòi con 
nên tôi không ở đấy nũa mà dến dạỳ học ỏ nhà họ 
Lâm, làm Tuăn diêm ngự sủ tại đây. Những hạng con 
em ấy tất không giữ được co nghiệp, không theo được 
lòi dạy dỗ cùa thày bạn. Chỉ đáng tiếc là nhà áy có 
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mấy chị em gái thì lại khôn ngoan ít có! 

Tù Hưng nói: 

- Thôi đúng như mấy chị em nhà họ Già rồi! Tiểu 
thu lổn nhất nhà Giả Chính là Nguyên Xuân có tài 
đức, hiếu thảo, đưọc tuyển vào cung làm sù nữ. Tiểu 
thư thứ ba là Thám Xuân, con vọ lẽ Giả Chính. Tiểu 
thu thứ tu là Tích Xuân, em ruột Già Trân bên phù 
Ninh. Vì Giả mẫu rất yêu cháu gái, nên cho ỏ vdi bà và 
cùng học chung vổi nhau. Nghe ra đều là hạng khá cả. 

Vũ Thôn nói: 

Nhà họ Chân thì lại hay nữa. Tên con gái cũng 
đặt như con trai, chứ không như các nhà khác thưòng 
dùng nhũng chữ đẹp như "Xuân" "Hồng" "Hương" 
Ngọc . Sao họ Giả lại còn theo cái lói cũ ắy nhi^ 

Tử Hung nói: 

- Không phải thế. Chỉ vì cô lổn sinh vào ngày mồng 
một tháng giêng, đặt tên là Nguyên Xuân, nên các cô 
sau cũng dặt chủ "Xuân". Còn hànc trên thì con gái 
cũng dặt tên theo như con trai. Này nhé^: vợ ông 
chù nhà họ Lâm mà tiên sinh ngồi dạy học là em 
chồng tên là Giả Mản. Tiên sinh không tin, cứ vê hỏi 
kỷ lại xem. 

Vũ Thôn vổ tay cuòi: 



(!) Chỗ này Tử Hưng muốn dẫn chứng lối đặt ten con gái họ Già 
khống phải theo lối cũ như Vữ Thôn vừa hỏi ỏ trẽn. 
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Phải rồi! Cô học trò của tôi, khi đọc đến chũ 
Mẫn tức thì đọc là Mật, mà viết chù Mẫn thì bổt một 
nét, bấy lâu tôi vẫn ngò ngộ. Nay nghe ông nói mới 
võ lẽ. Thảo nào cô học trò này ngôn ngữ cử chỉ khác 
hẳn nhũng con gái nhà khác. Chắc ngưòi mẹ không 
phải là tầm thưòng mói sinh được con như thế. Nay 
mơi biết là cháu ngoại phủ Vinh thì chẳng có gi là lạ 
nữa. Tiếc rằng tháng trưổc mẹ cô ta mất rồi! 

Từ Hung thỏ dài: 

- Trong mấy chị em nhà áy, Giả Mẫn là út,, cũng 
lại chết mất! Chị em hàng trên, như thế là không còn 
ai, chi trông vào lđp con cháu, sau này may co láy 
được chồng khá chăng? 

- Phải đấy, vừa rồi ông nói Giả Chính có một ngưòi 
con trai khi đẻ ngậm ngọc, lại có nguòi cháu bé con 

anh con trưởng để lại; thế thì Già Xá không có con 
hay sao? 

* Chính dã có ngưòi con ngậm ncọc, nàng hầu 
lại sinh thêm một nguòi con trai nữa, nhưng chưa biết 
haỵ dỏ thế nào. Già Xá cũng có hai con, con cả là 
Giả Lién, chừng hai mươi mốt tuổi, lấy cháu gái 
Vương phu nhân (l) , dã thân lại thêm thân. Vợ chồng 
lấy nhau đá hai năm rồi. Hiện giò Giả Liễn quyên 



ơ) Vương phu nhân lù vọ Già Chính. 
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đ “‘* ‘* ức Dôn s ,ri "hung khùng han. học hành, chi 
thích muu toan xoay xò, ăn nói lại thạo, nên sang trông 
nom đỗ việc cho nhả chú là Giá Chinh. Từ khi hán 
lẩy V0, trên duđi ai củng khen ngợi chi vọ, nên ánh 

C ^"f n “ đc “P- Chi ta vé nguôi phong nhã, z 

nôi linh loi, tâm co lại kin đáo, sẵn sắc, bọn đàn ông 
không mấy ai bì kịp. 5 

Vũ Thôn nghe xong, cuòi: 

' Thế mó ' biết tồi kh °ng nhàm. Mấy nguòi mà 
chúng ta nói dây có lẽ là bẩm thụ cả hai thú chinh 
khí và tà khí hỗn họp mà sinh ra chăng? họ là những 
nguòi một hội một thuyền, cũng chưa biết chùng! 

- Chính củng kệ! Ta cũng kệ! Chi nói chuyện ngưòi 
mãi, tiên sinh hãy uống rượu cho vui đá. 
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Đến ỏ nhà bà ngoại 



Nhân Già Vũ Thôn có việc lên kinh, Lâm Như Hải 
gửi con gái cùng di. 

Đại Ngọc, vùa ốm khỏi, không muốn xa cha, 
nhưng vì bà ngoại bắt phải vào. Lâm Như Hải dặn: 

- Cha nãm nay tuổi gần nãm niưới, khônc muốn 
lấy vợ kế nữa. Vả lại, con hãy còn bé, ốm yếu luôn; 
trên khône có mẹ dạy bảo, dưới không cỏ chị em dõ 
đần. Bây giò con vào nuong nhò bà ngoại, có các cậu 
mộ và các chị em, nhu thế đỡ cho cha phải lo, sao 
con lại không muốn di? 

Đại Ngọc gạt nưỏc mắt, từ biệt cha xuống thuyên 
theo vú nuôi và các nguòi ỏ Giả phủ đến đồn. 

Đại Ngọc ỏ thuyền lên, đâ có kiệu và xe chỏ hành 
lý cùa phủ Vinh chò sãn. Cô thường nghe mẹ kể 
chuyện nhà bà ngoại khác hẳn mọi noi, nay thấy mấy 
nguôi đến đón, tuy mỏi chi là nguòi hạng ba, nhưng 
đều ãn mặc khác thưòng. Cô nghĩ bụng: 

'Ta đã đến đây, càng phải cẩn thận, lõ một lòi, sai 
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